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1 Nguyễn Kim Anh Hoàng 603515 K60QLDDA 3.87 Xuất sắc 1,150,000 5,750,000

2 Trần Thị ánh Nguyệt 603536 K60QLDDA 2.76 Khá 1,000,000 5,000,000

3 Lê Kim  Oanh 603538 K60QLDDA 2.56 Khá 1,000,000 5,000,000

4 Bùi Thanh  Phương 603541 K60QLDDA 2.93 Khá 1,000,000 5,000,000

5 Mai Văn Phương 603543 K60QLDDA 2.67 Khá 1,000,000 5,000,000

6 Phương T Kim Dung 603493 K60QLDDA 3.30 Khá 1,000,000 5,000,000

7 Lưu Thị Tường Vi 603573 K60QLDDA 3.27 Tốt 1,050,000 5,250,000

8 Đỗ Thị Thu  Hiền 603602 K60QLDDB 3.07 Khá 1,000,000 5,000,000

9 Dương Văn Định 603598 K60QLDDB 3.07 Xuất sắc 1,000,000 5,000,000

10 Nguyễn Thị  Lan 603623 K60QLDDB 2.76 Khá 1,000,000 5,000,000

11 Trịnh Tuấn  Hùng 603611 K60QLDDB 2.56 Khá 1,000,000 5,000,000

12 Trần Hoài Thương 603757 K60QLDDC 3.33 Tốt 1,050,000 5,250,000

13 Nguyễn Ngọc Dương 603695 K60QLDDC 2.97 Khá 1,000,000 5,000,000

14 Nguyễn Hoàng Trung 603766 K60QLDDC 2.83 Khá 1,000,000 5,000,000

15 Phạm Thị Huyền My 603731 K60QLDDC 2.78 Khá 1,000,000 5,000,000

16 Đào Minh Thu 603755 K60QLDDC 2.75 Khá 1,000,000 5,000,000

17 Lê Thị Lan Anh 603677 K60QLDDC 2.69 Khá 1,000,000 5,000,000

18 Trần Duy Đạt 603700 K60QLDDC 2.63 Khá 1,000,000 5,000,000

19 Ngô Văn Hiếu 603705 K60QLDDC 2.56 Khá 1,000,000 5,000,000

20 Nguyễn Thanh Vi 603771 K60QLDDC 2.53 Khá 1,000,000 5,000,000

21 Trần Thị Phương Thảo 603849 K60QLDDD 2.81 Khá 1,000,000 5,000,000

22 Đỗ Thị Bình 603778 K60QLDDD 2.52 Khá 1,000,000 5,000,000

23 Tạ Thị Thanh Thủy 605632 K60QLDDE 3.80 Xuất sắc 1,150,000 5,750,000

24 Nguyễn Thị Thanh Huyền 605612 K60QLDDE 3.73 Xuất sắc 1,150,000 5,750,000

25 Lê Thị Thảo 605629 K60QLDDE 3.20 Khá 1,000,000 5,000,000

26 Vì Văn Chương 605602 K60QLDDE 2.81 Khá 1,000,000 5,000,000

27 Bùi Hoàng Lan Hương 612515 K61 KTTNN 2.91 Xuất sắc 1,000,000 5,000,000

28 Nguyễn Thị Trang 612518 K61 KTTNN 2.66 Khá 1,000,000 5,000,000

29 Vũ Thị Thùy Anh 612665 K61QLĐĐA 3.22 Xuất sắc 1,050,000 5,250,000

30 Đoàn Thị Thu Hà 612685 K61QLĐĐA 2.72 Khá 1,000,000 5,000,000

31 Nguyễn Gia Hân 612687 K61QLĐĐA 2.69 Khá 1,000,000 5,000,000

32 Nguyễn Thị Hạnh 612689 K61QLĐĐA 2.5 Tốt 0 0

33 Đào Ngọc Hoàng 612691 K61QLĐĐA 2.6 Khá 0 0

34 Nguyễn Thanh Huyền 612698 K61QLĐĐA 3.1 Tốt 1,000,000 5,000,000

35 Ngô Thị Kim Ngọc 612708 K61QLĐĐA 2.53 Khá 0 0

36 Đào Thị Thu Trang 612727 K61QLĐĐA 2.81 Tốt 1,000,000 5,000,000

37 Nghiêm Thị Lan Anh 612658 K61QLĐĐA 3.44 Tốt 1,050,000 5,250,000

38 thet bunthouch 612670 K61QLĐĐA 3.12 Khá 1,000,000 5,000,000

39 Nun Vearakboth 612732 K61QLĐĐA 2.65 Khá 0 0

40 Trần Nam Thế 612721 K61QLĐĐA 2.93 Tốt 1,000,000 5,000,000

41 Lê Văn Thái 612793 K61QLĐĐB 3.55 Tốt 1,050,000 5,250,000

42 Phạm Thị Hồng 612755 K61QLĐĐB 3.19 Tốt 1,000,000 5,000,000

43 Vũ Thị Hiền Minh 612774 K61QLĐĐB 3.43 Tốt 1,050,000 5,250,000

44 Tô Thị Tố Uyên 612808 K61QLĐĐB 3.21 Tốt 1,050,000 5,250,000

45 Hoàng Thị Minh Huyền 612758 K61QLĐĐB 3.26 Tốt 1,050,000 5,250,000



46 Nguyễn Thị Ngọc 612778 K61QLĐĐB 3.25 Tốt 1,050,000 5,250,000

47 Nguyễn Thị Huyền Trang 612802 K61QLĐĐB 2.63 Xuất sắc 0 0

48 Mai Thanh Nga 612775 K61QLĐĐB 2.65 Tốt 1,000,000 5,000,000

49 Phạm Đức Anh 612736 K61QLĐĐB 3.18 Xuất sắc 1,000,000 5,000,000

50 Trần Nhật Lệ 612763 K61QLĐĐB 3.00 Tốt 1,000,000 5,000,000

51 Nguyễn Thị Phú 612781 K61QLĐĐB 2.85 Khá 1,000,000 5,000,000

52 Nguyễn Thị Minh Hằng 612749 K61QLĐĐB 2.89 Khá 1,000,000 5,000,000

53 Đỗ Thị Hồng Xuân 612810 K61QLĐĐB 2.66 Khá 1,000,000 5,000,000

54 Lê Thị Kim Tuyến 612806 K61QLĐĐB 2.92 Khá 1,000,000 5,000,000

55 Đào Thị Việt Chinh 612740 K61QLĐĐB 3.11 Khá 1,000,000 5,000,000

56 Lê Thị Hoài Linh 612845 K61QLDDC 2.58 Tốt 0 0

57 Mai Thị Huyền 614236 K61QLDDC 3.23 Tốt 1,050,000 5,250,000

58 Nguyễn Thị Huyền 612839 K61QLDDC 2.90 Tốt 1,000,000 5,000,000

59 Bùi Thị Thanh Phương 612858 K61QLDDC 2.80 Tốt 1,000,000 5,000,000

60 Nguyễn Thu Trang 612865 K61QLDDC 2.62 Khá 0 0

61 Tô Thị Hải Trinh 612867 K61QLDDC 2.61 Tốt 0 0

62 Chu Minh Đạt 624005 LTK62QLDD 3.47 Tốt 1,050,000 5,250,000

63 Đỗ Thành Nam 624014 LTK62QLDD 2.63 Tốt 1,000,000 5,000,000

64 Phạm Văn Thắng 624019 LTK62QLDD 2.56 Tốt 1,000,000 5,000,000

65 Nông Thị Phúc 622623 K62 QLDDA 2.79 Khá 1,000,000 5,000,000

66 Nguyễn Thị Phương 622638 K62 QLDDA 2.77 Tốt 1,000,000 5,000,000

67 Nguyễn Hoàng Anh 622639 K62 QLDDA 2.81 Tốt 1,000,000 5,000,000

68 Đặng Thị Hằng 622590 K62 QLDDA 3.19 Xuất sắc 0 0

69 Lùng Thị Hạnh 622669 K62 QLDDB 2.64 Tốt 1,000,000 5,000,000

70 Chu Minh  Vượng 622721 K62 QLDDB 2.94 Tốt 1,000,000 5,000,000

71 Nguyễn Trọng Tấn 630855 K63QLDDA 2.79 Khá 1,000,000 5,000,000

72 Phạm Thúy Hiền 630824 K63QLDDA 2.50 Khá 1,000,000 5,000,000

73 Nguyễn Văn Tuấn 630870 K63QLDDA 2.50 Khá 1,000,000 5,000,000

74 Đồng Thị Phương 630940 K63QLDDB 3.46 Xuất sắc 1,050,000 5,250,000

75 Nguyễn Thị Thùy Trang 630951 K63QLDDB 3.46 Khá 1,000,000 5,000,000

76 Lê Thu Phương 630941 K63QLDDB 3.18 Tốt 1,000,000 5,000,000

77 Vũ Thị Thu Thủy 630949 K63QLDDB 3.14 Tốt 1,000,000 5,000,000

78 Nguyễn Văn Thái 630946 K63QLDDB 2.89 Tốt 1,000,000 5,000,000

79 Nguyễn Thị Nhung 617036 CDK8QLDD 3.24 Khá 800,000 4,000,000

80 Nguyễn Thu Thảo 617166 CDK8QLDD 2.79 Khá 800,000 4,000,000

71,650,000 358,250,000

          - Quỹ học bổng KKHT của Khoa được cấp: 71.623.800 đồng/tháng

          - Quỹ học bổng KKHT của Khoa được cấp: 358.119.000 đồng/5 tháng

          - Đã cấp:                                                              71.650.000 đồng/tháng

          - Quỹ học bổng KKHT của Khoa đã cấp:          358.250.000 đồng/5 tháng

        Hà Nội, ngày    tháng 3 năm 2019

          TRƯỞNG KHOA

          PGS.TS. Cao Việt Hà
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